
STT Môn học Sách NXB

1 Toán Sách giáo khoa tập 1 Chân trời sáng tạo

2 Toán Sách giáo khoa tập 2 Chân trời sáng tạo

3 Ngữ văn Sách giáo khoa tập 1 Kết nối tri thức và cuộc sống

4 Ngữ văn Sách giáo khoa tập 2 Kết nối tri thức và cuộc sống

5 Lịch sử Sách giáo khoa Cánh diều

6 Giáo dục thể chất Bóng chuyền Kết nối tri thức và cuộc sống

7 Giáo dục thể chất Bóng đá Kết nối tri thức và cuộc sống

8
Giáo dục Quốc phòng an 

ninh
Sách giáo khoa Cánh diều

9
Hoạt động trải nghiệm và 

hướng nghiệm
Sách giáo khoa Chân trời sáng tạo, bản 1

1 Toán Chuyên đề Chân trời sáng tạo

2 Ngữ văn Chuyên đề Kết nối tri thức và cuộc sống

3 Vật lí Chuyên đề Chân trời sáng tạo

7 Vật lí Sách giáo khoa Chân trời sáng tạo

9 Hóa học Sách giáo khoa Chân trời sáng tạo

10 Sinh học Sách giáo khoa Cánh diều

11 Tin học

Sách giáo khoa 

(Định hướng tin học ứng 

dụng)

Kết nối tri thức và cuộc sống
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